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HỘI THI  
VINH QUANG CÔNG ĐOÀN VIỆT NAM

Đề 1
1/ Trắc nghiệm ( 5 câu)

2/ Câu hỏi – đáp ( 2 câu)

3/ Hình ảnh và sự kiện ( 2 câu )

4/ Âm nhạc ( 4 câu) 

I/ PHẦN TRẮC NGHIỆM
Câu 1: Công đoàn Việt Nam được thành lập vào ngày, tháng, năm nào?

a-28/7/1929  (đ )
b- 28/7/1930

c-28/7/1931

d- 28/7/1932

Câu 2: Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ mấy được đánh dấu là Đại hội đổi mới?

a- Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ V

b- Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ VI  ( đ )
c- Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ VII

d- Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ VIII

Câu 3: Luật Công đoàn đầu tiên được Quốc Hội thông qua vào ngày tháng năm nào?

a- 14/9/1957  (đ )
b- 05/11/1957

c- 30/6/1990
d- 7/7/1990

Câu 4: Nghị quyết 20 về “ Tiếp tục xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam thời kỳ đầy mạnh công nghiệp hóa- hiện đại hóa đất nước” do tổ chức nào ban hành?

a- Ban Chấp hành Trung Ương Đảng khóa X   (đ)
b- BCH Đảng bộ Thành phố khóa VIII.

c- Đoàn Chủ tịch Tổng Liên Đoàn Lao Động Việt Nam khóa X

d- Quốc Hội khóa XI

Câu 5: Sau ngày thống nhất đất nước, Công đoàn hai miền Nam- Bắc tổ chức hội nghị hợp nhất vào tháng 6/1976 tại đâu?
a- Thủ đô Hà Nội.

b- Thành phố Hồ Chí Minh  ( đ )
c- Thành phố Hải Phòng

d- Thành phố Đà Nẳng.

II/ PHẦN HỎI ĐÁP ( 2 CÂU )
Câu 1: Năm 1922 một cuộc bãi công lớn xảy ra ở Sài Gòn - Chợ Lớn đã được Nguyễn Ái Quốc (Chủ tịch Hồ Chí Minh) bấy giờ ở Paris xem cuộc đấu tranh này là dấu hiệu “thời đại”. Bạn hãy cho biết đó là cuộc bãi công nào?

Trả lời: Phong trào công nhân tại Sài Gòn - Chợ Lớn trong những năm 20 đã diễn ra khá mạnh, chứa đựng tinh thần đoàn kết giai cấp, đoàn kết quốc tế khá cao. Nối tiếp các cuộc bãi công năm 1912 ở xưởng Ba Son và Trường Bá Nghệ, tháng 11/1922 có cuộc bãi công lớn của 600 thợ nhuộm ở Chợ Lớn. Đây là cuộc tổng bãi công toàn ngành bao gồm nhiều lò nhuộm lớn, nhỏ, biểu thị ý thức đoàn kết giai cấp của công nhân ngành nhuộm. Trong cuốn sách nổi tiếng “Bản án chế độ thực dân Pháp”, Nguyễn Ái Quốc đã đánh giá “Khắp nơi giai cấp thợ thuyền bắt đầu ý thức được sức mạnh và giá trị của mình”... “Lần đầu tiên một phong trào như thế đã diễn ra ở thuộc địa và đó là dấu hiệu “thời đại” cần ghi nhớ”.

Câu 2 : Trong tác phẩm “Đường Kách mệnh” của Nguyễn Ái Quốc viết năm 1927 đã xác định nhiệm vụ của Công hội (Công đoàn) ở nước ta lúc bấy giờ. Bạn hãy cho biết những nội dung ấy?

Trả lời: Năm 1927, trong tác phẩm “Đường Kách mệnh” bao gồm những bài giảng cho lớp huấn luyện cán bộ ở Quảng Châu (Trung Quốc), khi nói về Công hội, Người đã chỉ rõ tính chất, nhiệm vụ của Công hội mà tư tưởng đó đến nay vẫn còn nguyên giá trị: “Tổ chức Công hội trước là để công nhân đi lại với nhau cho có cảm tình; hai là để nghiên cứu với nhau; ba là để sửa sang cách sinh hoạt của công nhân cho khá hơn bây giờ; bốn là để giữ gìn quyền lợi cho công nhân; năm là giúp cho quốc dân, giúp cho thế giới”.
III/ PHẦN HÌNH ẢNH VÀ SỰ KIỆN
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Câu hỏi: Đây là trụ sở  Tổng liên đoàn lao công, tọa lạc trên đường Lê Văn Duyệt ( cũ) hiện nay là  số 14 Cách mạng tháng Tám Quận 1. Cho biết vào ngày 21/7/1964 tại nơi đây đã xảy ra sự kiện gì? Hiện nay trụ sở này được dùng để làm gì?

Trả lời: ngày 21/7/1964 để chống lại Sắc luật 18-1964 và ủng hộ công nhân Xưởng dệt Vimytex. Xuất phát từ trụ sở Tổng Liên đoàn Lao công, đoàn biểu tình đã đi qua nhiều đường phố lớn, kéo đến nhà Thủ tướng ngụy quyền Nguyễn Khánh và Bộ trưởng kinh tế Mỹ. 30 ngàn công nhân có mặt trước dinh Nguyễn Khánh, 6 vạn công nhân cao su các đồn điền xung quanh thành phố cũng đình công và tuyên bố sẵn sàng tiến về Sài Gòn để ủng hộ công nhân đang đình công.

Cuộc tổng đình công này đã làm cho cả Sài Gòn bị tê liệt. Thành phố không điện, không nước, giao thông ngưng trệ, nhiều nhà hàng bị đóng cửa, có những đường dây liên lạc giữa Sài Gòn với nước ngoài bị gián đoạn.
Ngày nay trụ sở này là cơ quan Liên đoàn Lao động TP - nhà số 14 Cách mạng Tháng Tám. Quận 1.
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Câu hỏi: Đây là ngôi nhà số 15 Phố hàng nón Hà Nội?Cho biết vào ngày 28/7/1929 tại ngôi nhà này diễn ra sự kiện gì?
Trả lời: Vào ngày 28-7-1929, tại số nhà 15 phố Hàng Nón - Hà Nội đã tiến hành Đại hội thành lập Tổng Công hội Đỏ Bắc kỳ.Tham dự Đại hội này có đại biểu của Hà Nội, Nam Định, Hải Phòng, khu mỏ Đông Triều, Mạo Khê...Đại hội đã bầu Ban chấp hành lâm thời Tổng Công hội Đỏ do đ/c Nguyễn Đức Cảnh, uỷ viên Ban chấp hành Đông Dương Cộng sản Đảng lãnh đạo.
IV/  PHẦN ÂM NHẠC ( Nghe đọan  nhạc đoán tên và tác giả bài hát )

1/ Chiều trên bến cảng – Nguyễn Đức Toàn
2/ Bài ca xây dựng  – Hoàng Vân
3/ Về  thăm An giang- Kiều Tấn Minh

4/ Bâng khuâng Trường Sa – Nhạc: Nguyễn Thế Hùng; Thơ: Nguyễn Thế Kỷ

